PHỤ LỤC  DANH MỤC DỊCH VỤ
Gói thầu Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường cho Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115
(kèm theo Yêu cầu báo giá số 6329/YCBG-BVĐKBN2 ngày 08/08/2025)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hộp đầu giường
	- Hộp khí đầu giường đáp ứng các yêu cầu:

+ Hộp làm bằng gỗ hoặc chất liệu tương đương.

+ Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ điện.

+ Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ khí.

+ Kích thước ≥ 5500 x 200mm (± 10%).
	Bộ
	01

	2
	Ổ khí đơn Oxy
	- Ổ khí đơn Oxy đáp ứng các yêu cầu:

+ Các bề mặt ổ khí nơi mà khí đi qua được tạo bằng đồng thau hoặc chất liệu tương đương và miếng đệm không phản ứng với khí y tế.

+ Bu lông, vòng tròn và lò xo trong ổ khí được làm bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương.

+ Các bộ phận bên ngoài được làm bằng vật liệu polyamide thủy tinh hoặc chất liệu tương đương.

+ Các ổ khí có thể chống sốc, ăn mòn và chống cháy.

+ Công nghệ gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100%.

+ Van một chiều tích hợp cho phép tháo phần trên và các cụm ổ cắm để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí.

+ Bộ lọc bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương và bên trong có viên nang ngăn chặn rò rỉ chất bẩn từ hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân và thiết bị y tế.

+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE.
	Bộ
	02

	3
	Ổ khí đơn nén
	- Ổ khí đơn nén đáp ứng các yêu cầu:

+ Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện.

+ Các bề mặt ổ khí nơi mà khí đi qua được tạo ra bằng đồng thau hoặc chất liệu tương đương và miếng đệm không phản ứng với khí y tế.

+ Bu lông, vòng tròn và lò xo trong ổ khí được làm bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương.

+ Các bộ phận bên ngoài được làm bằng vật liệu polyamide thủy tinh hoặc chất liệu tương đương

+ Các ổ khí chống sốc, ăn mòn và chống cháy.

+ Công nghệ gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100%.

+ Van một chiều tích hợp cho phép tháo phần trên và các cụm ổ cắm để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí.

+ Bộ lọc bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương trong viên nang ngăn chặn rò rỉ chất bẩn từ hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân và thiết bị y tế.

+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE.
	Bộ
	02

	4
	Ổ khí đơn hút
	- Ổ khí đơn hút đáp ứng các yêu cầu:

+ Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện.

+ Các bề mặt ổ khí nơi mà khí đi qua được tạo ra bằng đồng thau hoặc chất liệu tương đương và miếng đệm không phản ứng với khí y tế.

+ Bu lông, vòng tròn và lò xo trong ổ khí được làm bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương.

+ Các bộ phận bên ngoài được làm bằng vật liệu polyamide thủy tinh hoặc chất liệu tương đương.

+ Các ổ khí chống sốc, ăn mòn và chống cháy.

+ Công nghệ gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100%.

+ Van một chiều tích hợp cho phép tháo phần trên và các cụm ổ cắm để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí.

+ Bộ lọc bằng thép không gỉ trong viên nang ngăn chặn rò rỉ chất bẩn từ hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân và thiết bị y tế.

+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE.
	Bộ
	02

	5
	Ống đồng
	- Đường kính: 12mm (±10%)
	Mét
	45

	6
	Gen nhựa
	- Kiểu gen: Gen hộp

- Kích thước: 40mm x 100mm (±2%)
	Mét
	6

	7
	Các phụ kiện khác
	- Măng xông các loại: Đường kính 12mm, 15mm

- Cút góc các loại: Đường kính 12mm, 15mm

- Tê các loại: 12mm, 15mm

- Côn thu các loại: 15mm - 12mm

- Vít, nở các loại

- Đai ôm Omega các loại: 12mm, 15mm

- Càng cua các loại: 12mm, 15mm

- Ty treo: 8mm

- Que hàn

- Các vật liệu có sai số không quá: (± 2%)
	Lô
	01



Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 08/8/2025
	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục dịch vụ:

	STT
	Danh mục Dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 08/8/2025.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

